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KẾ HOẠCH 

Về việc tập trung triển khai xây dựng thôn thông minh  

trên địa bàn xã Hòa Liên năm 2024 
 

 Thực hiện Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chí thôn thông minh trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025 và kế hoạch, chỉ đạo, hướng 

dẫn của UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên xây dựng Kế hoạch về 

việc triển khai xây dựng thôn thông minh trên địa bàn xã Hòa Liên năm 2024, cụ 

thể như sau: 

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN 

1. Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 7/11/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn 

Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; 

2. Căn cứ Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND 

huyện Hòa Vang về việc ban hành Đề án Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai 

đoạn 2021-2025; 

3. Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện 

Hòa Vang về việc triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025; 

4. Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bộ tiêu chí thôn thông minh trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023-2025. 

5. Các Kế hoạch, văn bản, chỉ đạo của UBND huyện Hòa Vang và các 

ngành chuyên môn liên quan thuộc UBND huyện. 

6. Các văn bản, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND xã Hòa Liên.  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Rà soát thực trạng, lựa chọn thôn xây dựng thôn thông minh năm 2024, 

tập trung vào các giải pháp, xác định nội dung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, 

đạt chất lượng. Qua đó xây dựng đạt từ 01-02 thôn thông minh năm 2024, huy 

động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở với quyết tâm cao 

hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

2. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, 

đảng viên, nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tiêu chí thôn 

thông minh. 

3. Yêu cầu sự tập trung của các ban ngành, đoàn thể xã, các đơn vị và các 

thôn trong triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp thiết thực, cụ thể đối với từng 
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tiêu chí xây dựng thôn thông minh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn đọng 

trong triển khai thực hiện. 

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thôn thông minh trên địa bàn 

13/13 thôn. Xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các tiêu chí thực hiện thôn 

thông minh. Tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong bộ tiêu chí. Trong 

đó, ưu tiên thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của cộng đồng, của 

xã, thôn, các tiêu chí, chỉ tiêu dễ thực hiện theo hướng bền vững, tạo nền tảng 

lâu dài, phục vụ chính cộng đồng, người dân gắn với đề xuất đầu tư theo phân 

kỳ và phù hợp tình hình thực tế. 

2. Thống nhất tập trung thực hiện tại 04 thôn điểm gồm các thôn: Quan 

Nam 5, Quan Nam 2, Trung Sơn, Hưởng Phước. Trong đó, phấn đấu được xét 

công nhận ít nhất 01 thôn đạt tiêu chí thôn thông minh năm 2024 trong 04 thôn 

điểm nêu trên. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thôn đăng ký xây dựng thôn thông minh 

a) 13/13 thôn đăng ký và triển khai xây dựng Bộ tiêu chí thôn thông minh. 

Tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt trong bộ tiêu chí. Trong đó, ưu tiên 

thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của cộng đồng, của xã, thôn, 

các tiêu chí, chỉ tiêu dễ thực hiện theo hướng bền vững, tạo nền tảng lâu dài, 

phục vụ chính cộng đồng, người dân gắn với đề xuất đầu tư theo phân kỳ và phù 

hợp tình hình thực tế. 

 b) Năm 2024, qua rà soát đối với 13 thôn, căn cứ điều kiện về cơ sở vật 

chất thiết chế văn hóa, thu nhập, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số của thôn cũng như sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị thôn... 

Thống nhất tập trung thực hiện tại 04 thôn điểm gồm các thôn: Quan Nam 5, 

Quan Nam 2, Trung Sơn, Hưởng Phước.  

Trong đó, phấn đấu được xét công nhận ít nhất 01 thôn đạt tiêu chí thôn 

thông minh năm 2024 trong 04 thôn điểm nêu trên. 

2. Thực trạng bộ tiêu chí thôn thông minh đối với các thôn 

a) Đối với 04 thôn điểm: Quan Nam 5, Quan Nam 2, Trung Sơn, Hưởng Phước 

(Thực trạng theo Phụ lục 1 đính kèm) 

 Trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục rà soát, bổ sung thực trạng theo 

thực tế (nếu có) và chi tiết, cụ thể để có cơ sở tập trung thực hiện. 

b) Đối với 09 thôn còn lại gồm: Trường Định, Quan Nam 1, Quan Nam 3, 

Quan Nam 4, Quan Nam 6, Vân Dương 1, Vân Dương 2, Hiền Phước, Tân Ninh. 

Tổ chức rà soát thực trạng cập nhật, bổ sung, chậm nhất ngày 15/01/2024. 

3. Giải pháp, nhiệm vụ triển khai thực hiện 

a) Đối với 04 thôn điểm: Quan Nam 5, Quan Nam 2, Trung Sơn, Hưởng Phước 
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(Giải pháp trọng tâm theo Phụ lục 2 đính kèm) 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải 

pháp theo thực tế để tập trung thực hiện. Phấn đấu được xét công nhận ít nhất 01 

thôn đạt tiêu chí thôn thông minh năm 2024 trong 04 thôn điểm.  

b) Đối với 09 thôn còn lại 

Sau khi có kết quả rà soát cập nhật, bổ sung thực trạng, đồng thời xây dựng 

giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu thuộc trách nhiệm của cộng đồng, của xã, thôn, các tiêu chí, chỉ tiêu dễ thực 

hiện theo hướng bền vững, tạo nền tảng lâu dài, phục vụ chính cộng đồng, người 

dân gắn với đề xuất đầu tư theo phân kỳ và phù hợp tình hình thực tế. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cấp trên phân bổ hằng năm; nguồn 

ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan đề xuất kinh phí, trên cơ 

sở đó, Bộ phận Tài chính-Kế toán xã hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. 

VI. TỔ CHỨC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phân công đồng chí Ngô Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã phụ trách 

chung. 

2. Phân công đồng chí Ngô Thành Tâm, PCT UBND xã, Phó Trưởng 

BCĐ các chương trình MTQG trực tiếp chỉ đạo triển khai kế hoạch này.  

 Chỉ đạo định kỳ rà soát, đánh giá, triển khai thực hiện theo quy định; báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện về UBND huyện, BCĐ huyện, BCĐ xã theo quy định. 

3. Đối với các ngành chuyên môn UBND xã 

a) Phân công các ban ngành, bộ phận chuyên môn UBND xã phụ trách 

theo dõi, đánh giá tình hình thực trạng từng thôn (Quan Nam 5, Quan Nam 2, 

Trung Sơn, Hưởng Phước) để xây dựng giải pháp, hướng dẫn và hỗ trợ thôn 

thực hiện đạt các tiêu chí thôn thông minh. Cụ thể như sau:  

TT Tiêu chí Lãnh đạo chỉ đạo 
Ngành chuyên môn 

phụ trách 

1 
Hạ tầng internet cáp quang và có sóng thông tin 

di động 3G/4G/5G phủ đến 100% hộ gia đình 

Đ/c Ngô Thành Tâm 

PCT UBND xã Đ/c Nguyễn Thái Len 

– Phụ trách VHTT, 

Đài truyền thanh, 

CNTT 

2 
Mạng wifi miễn phí nơi công cộng (NVH thôn, 

điểm du lịch cộng đồng…) 

3 

Trang bị máy tính, máy in có kết nối mạng 

internet trực tuyến (có người quản lý, bảo trì, 

người hướng dẫn thực hiện…) 

4 
Thôn được trang bị hệ thống hội nghị trực 

tuyến kết nối với xã, huyện Đ/c Nguyễn Mười 

PCT UBND xã 
5 

Thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên 

và được phủ sóng đến 100% hộ gia đình 
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6 

Thôn có cụm camera an ninh giám sát tại các 

khu vực công cộng, tuyến đường trục chính 

thôn kết nối với hệ thống camera an ninh của 

UBND xã 

Đ/c Ngô Quốc Dũng 

CT UBND xã 
Công an xã 

7.1 

100% cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng xã 

hội số (zalo, meseger…) để thực hiện thông tin 

tuyên truyền trong thôn.  

 

 

Đ/c Nguyễn Mười 

PCT UBND xã 

Đ/c Ngô Văn Xuân 

VPTK 

Đ/c Nguyễn Thái Len 

Phụ trách CNTT 

Đ/c Lê Thị Ngọc Điệp 

VHXH 

7.2 

Từ 90% trở lên hộ gia đình trong thôn có người 

sử dụng nền tảng xã hội số (zalo, meseger…) 

của BND thôn lập ra trong quản lý, điều hành, 

giao tiếp, chia sẻ thông tin với người dân. 

8.1 
Có từ 95% trở lên người dân trong độ tuổi lao 

động sử dụng điện thoại thông minh. 

8.2 
Có 80% trở lên người dân có tài khoản công 

dân số. 

Đ/c Ngô Thành Tâm 

PCT UBND xã 

Đ/c Nguyễn Thái Len 

Phụ trách CNTT;  

Tổ CCHC xã 

8.3 

Có từ 70% trở lên hộ gia đình có tài khoản 

thanh toán điện tử, thanh toán được các dịch vụ 

thiết yếu (thanh toán điện nước, viễn thông…). 

Đ/c Trần T. Kim Huệ 

TCKT 

Đ/c Nguyễn Thái Len 

Phụ trách CNTT 8.4 

Có 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản 

giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được 

phép khác. 

b) Nhiệm vụ các ngành cần triển khai thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện từng tiêu chí được 

phân công, phấn đấu đạt tiêu chí đề ra vào thời điểm tháng 6/2024. 

- Đối với các tiêu chí đã đạt, tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện 

nhằm duy trì kết quả đạt được, đồng thời rà soát đề xuất hỗ trợ, đầu tư nâng cao 

chất lượng tiêu chí. 

- Đối với các tiêu chí chưa đạt, các ban ngành phụ trách phải thường 

xuyên cập nhật tiến độ, theo dõi quá trình triển khai, theo sát công tác đầu tư để 

đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chí đề ra. 

4. Đề nghị UBMTTQVN, các Hội đoàn thể xã 

a) Đề nghị Mặt trận, các hội đoàn thể xã phối hợp tổ chức tuyên truyền 

chuyên đề đối với 04 thôn (Quan Nam 5, Quan Nam 2, Trung Sơn, Hưởng 

Phước) nhằm thông báo, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện sâu 

rộng, đạt kết quả. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với 09 thôn 

còn lại trên địa bàn. 

b) Phối hợp với UBND xã trong công tác triển khai với chi hội cấp thôn 

nhằm tăng cường trách nhiệm trong vận động thực hiện các tiêu chí như: người 

từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được 

phép khác; từ 70% trở lên hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện tử, thanh 

toán được các dịch vụ thiết yếu (thanh toán điện nước, viễn thông…); 100% cán 

bộ thôn có ứng dụng các nền tảng xã hội số (zalo, meseger…) để thực hiện 

thông tin tuyên truyền trong thôn; Từ 90% trở lên hộ gia đình trong thôn có 

người sử dụng nền tảng xã hội số (zalo, meseger…) của BND thôn lập ra trong 



5 

quản lý, điều hành, giao tiếp, chia sẻ thông tin với người dân; Có từ 95% trở lên 

người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh; Có 80% trở lên 

người dân có tài khoản công dân số. 

5. Đối với hệ thống chính trị: 04 thôn Quan Nam 5, Quan Nam 2, Trung 

Sơn, Hưởng Phước 

a) Đề nghị hệ thống chính trị thôn Quan Nam 5, Quan Nam 2, Trung Sơn, 

Hưởng Phước xác định nhiệm vụ xây dựng thôn thông minh là điều kiện tiền đề 

để xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng xã trở thành 

phường thuộc thị xã. Hệ thống chính trị các thôn cần tập trung công tác điều 

hành, triển khai thực hiện ở thôn, thường xuyên báo cáo các vướng mắc, tồn tại 

trong quá trình thực hiện để kịp thời chỉ đạo. 

b) Nhiệm vụ trọng tâm các thôn cần chú trọng triển khai: 

- Tổ chức họp dân tuyên truyền thực hiện kế hoạch xây dựng thôn thông 

minh, hoàn thành trước 15/01/2024. 

- Thành lập Tổ công tác của thôn, phụ trách các nội dung thống kê danh 

sách hộ gia đình chưa thực hiện đạt các tiêu chí theo yêu cầu, qua đó tổ chức vận 

động, hỗ trợ hộ gia đình trong thôn thực hiện đảm bảo. 

- Bên cạnh các tiêu chí theo quy định, UBND xã đề nghị thôn tăng cường 

các giải pháp trong xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thường xuyên vệ sinh 

môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn, bảo quản, sử dụng tốt các thiết bị máy 

móc hạ tầng công nghệ thông tin do cấp trên đầu tư, giữ gìn an ninh trật tự, xây 

dựng đời sống kinh tế phát triển nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc 

sống cho nhân dân trong thôn. 

6. Đối với 09 thôn: Trường Định, Quan Nam 1, Quan Nam 3, Quan 

Nam 4, Quan Nam 6, Vân Dương 1, Vân Dương 2, Hiền Phước, Tân Ninh 

a) Đề nghị hệ thống chính trị các thôn xác định nhiệm vụ xây dựng thôn 

thông minh là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện, nêu cao tinh thần phấn 

đấu thực hiện nhiệm vụ góp phần xây dựng xã trở thành phường thuộc thị xã. Hệ 

thống chính trị các thôn cần tập trung công tác điều hành, triển khai thực hiện ở 

thôn, thường xuyên báo cáo các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện để 

kịp thời chỉ đạo. 

b) Nhiệm vụ trọng tâm các thôn cần chú trọng triển khai 

- Tập trung tổ chức rà soát thực trạng bộ tiêu chí thôn thông minh tại thôn 

nhằm có cơ sở xây dựng giải pháp triển khai thực hiện đúng định hướng. Hoàn 

thành trước ngày 15/01/2024. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức họp dân tuyên truyền thực hiện kế hoạch 

xây dựng thôn thông minh, hoàn thành trước 25/01/2024. 

- Thành lập Tổ công tác của thôn, phụ trách các nội dung thống kê danh 

sách hộ gia đình chưa thực hiện đạt các tiêu chí theo yêu cầu, qua đó tổ chức vận 

động, hỗ trợ hộ gia đình trong thôn thực hiện đảm bảo. 
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- Bên cạnh các tiêu chí theo quy định, UBND xã đề nghị thôn tăng cường 

các giải pháp trong xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, thường xuyên vệ sinh 

môi trường và trang trí nhà văn hóa thôn, bảo quản, sử dụng tốt các thiết bị máy 

móc hạ tầng công nghệ thông tin do cấp trên đầu tư, giữ gìn an ninh trật tự, xây 

dựng đời sống kinh tế phát triển nhằm nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc 

sống cho nhân dân trong thôn. 

7. Đài Truyền thanh xã, Ban biên tập website xã, Trang zalo chính 

quyền điện tử xã Hòa Liên 

 Tổ chức thu thập thông tin, xây dựng các chuyên đề, bài viết tuyên truyền 

về nội dung xây dựng Thôn thông minh. Đưa tin trên sóng phát thanh và trang 

thông tin điện tử của xã về các hoạt động xây dựng thôn thông minh trên địa bàn 

xã với tần suất tối thiểu 01 lượt/tuần. 

8. Phân công đồng chí Trương Thị Kiều Oanh và đồng chí Nguyễn Thái 

Len trực tiếp tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khai Kế hoạch này, tổng hợp báo 

cáo, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất liên quan định kỳ theo quy định. 

9. Kính đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Liên có văn bản chỉ đạo 

cấp ủy Chi bộ thôn và hệ thống chính trị xã, thôn tập trung chung tay, phối hợp tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng thôn thông minh trên địa bàn xã Hòa Liên năm 

2024. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chỉ đạo nhiệm vụ này trong thời gian đến. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí Thôn thông minh 

trên địa bàn xã Hòa Liên năm 2024. Đề nghị các ban ngành, đơn vị, cá nhân liên 

quan tập trung tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Hòa Vang; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- BCĐ các CTMT xã; 

- CT, 02 PCT  UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- HTCT 13 thôn. 

- Website; Zalo OA xã; 

- Lưu: VT, NTM (Oanh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Ngô Quốc Dũng 
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Phụ lục 1 

Đánh giá thực trạng Bộ tiêu chí thôn thông minh năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /Kh-UBND ngày        tháng      năm 2024 

 của UBND xã Hòa Liên) 

STT Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

đánh giá 

Thực trạng các thôn 

 (tính đến tháng 12/2023) 

Quan 

Nam 5 

Quan 

Nam 2 

Trung 

Sơn 

Hưởng 

Phước 

1 

 Thôn có Hạ tầng internet cáp quang và 

có sóng thông tin di động 3G/4G/5G phủ 

đến 100% các hộ gia đình. 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Thôn có mạng wifi miễn phí ở các điểm 

công cộng (UBND xã – nếu UBND xã 

đóng trên địa bàn thôn; nhà văn hóa thôn 

(nơi sinh hoạt cộng đồng; điểm du lịch 

cộng đồng,…). 

≥ 1 0 0 0 1 

2,1 Số điểm công cộng có mạng wifi miễn phí 25% 0 0 0 1 

3 

Thôn có nhà văn hóa thôn (nơi sinh hoạt 

cộng đồng) được trang bị máy in, máy vi 

tính có kết nối mạng internet trực tuyến 

(có người quản lý, bảo trì, người hướng 

dẫn thực hiện). 

Đạt Không Không Không Không 

4 
Thôn có trang bị hệ thống hội nghị trực 

tuyến kết nối được với xã, huyện. 
Đạt Không Không Không Không 

5 

Thôn có hệ thống loa hoạt động thường 

xuyên và phủ sóng đến 100% hộ gia đình 

nghe được đối với các thôn khu vực đồng 

bằng, 90% hộ gia đình nghe được đối với 

các thôn khu vực miền núi. 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

6 

Thôn có cụm camera an ninh giám sát tại 

các khu vực công cộng, tuyến đường trục 

chính của thôn kết nối với hệ thống 

camera an ninh của UBND xã. 

Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

6,1 
Số cụm camera giám sát tại các khu vực, 

tuyến đường trục chỉnh.. 
  3 2  3  1  

7 

Thôn có 100% cán bộ thôn có ứng dụng 

các nền tảng xã hội số (zalo, 

messenger…) để thực hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền trong thôn. Từ 90% trở 

lên hộ gia đình trong thôn có người sử 

dụng nền tảng xã hội số (zalo, 

messenger,..) của Ban Nhân dân thôn lập 

ra trong quản lý, điều hành, giao tiếp, 

chia sẻ thông tin với người dân. 

 Đạt Không Không Không Không 

7,1 
Tỷ lệ cán bộ thôn sử dụng nền tảng số 

thực hiện công tác thông tin 
100% 100% 100% 100% 100% 

7,2 
Tỷ lệ hộ dân trong thôn sử dụng nền tảng 

số do BND thôn lập để quản lý điều hành 
≥ 90% 0 0 56,8% 34,4% 
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8 

Có từ 95% trở lên người dân trong độ tuổi 

lao động sử dụng điện thoại thông minh. 

Có từ 80% trở lên người dân có tài khoản 

công dân số. Có từ 70% trở lên hộ gia 

đình có tài khoản thanh toán điện tử, 

thanh toán được các dịch vụ thiết yếu 

(thanh toán tiền điện, nước, viễn thông,..). 

Có 80% người từ 15 tuổi trở lên có tài 

khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ 

chức được phép khác. 

Đạt Không Không Không Không 

8.1 
Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động sử 

dụng điện thoại thông minh 
≥ 95%  90% 90% 90% 90% 

8,2  Tỷ lệ người dân có tài khoản công dân số ≥ 80%  30% 30% 30% 30% 

8,3 

 Tỷ lệ hộ gia đình có tài khoản thanh toán 

điện tử, thanh toán được các dịch vụ thiết 

yếu 

≥ 70%  50% 50% 50% 50% 

8,4 

 Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài 

khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ 

chức được phép khác. 

≥ 80%  50% 50% 50% 50% 

 Tổng cộng tiêu chí đạt  3/8 3/8 3/8 4/8 
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Phụ lục 2 

Giải pháp thực hiện Bộ tiêu chí thôn thông minh năm 2024 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /Kh-UBND ngày        tháng     năm 2024 

 của UBND xã Hòa Liên) 

TT Nội dung tiêu chí 
Giải pháp thực hiện 

Quan Nam 5 Quan Nam 2 Trung Sơn Hưởng Phước 

1 
Hạ tầng internet cáp quang và có sóng thông tin di động 

3G/4G/5G phủ đến 100% hộ  gia đình 
Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt 

2 
Mạng wifi miễn phí nơi công cộng (NVH thôn, điểm du lịch 

cộng đồng…) 
Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Duy trì đạt 

3 

Trang bị máy tính, máy in có kết nối mạng internet trực 

tuyến (có người quản lý, bảo trì, người hướng dẫn thực 

hiện…) 

Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư 

4 
Thôn được trang bị hệ  thống hội nghị trực tuyến kết nối với 

xã, huyện 
Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư Đề xuất đầu tư 

5 
Thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên và được phủ 

sóng đến 100% hộ gia đình 
Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt 

6 

Thôn có cụm camera an ninh giám sát tại các khu vực công 

cộng,  tuyến  đường  trục  chính của thôn kết nối với hệ 

thống camera an ninh của UBND xã 

Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt 

7,1 
100% cán bộ thôn có ứng dụng các nền tảng xã hội số (zalo, 

meseger…) để thực hiện thông tin tuyên truyền trong thôn. 
Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt Duy trì đạt 

7,2 

Từ 90% trở lên hộ gia đình trong thôn có người sử dụng nền 

tảng xã hội số (zalo, meseger…) của BND thôn lập ra trong 

quản lý, điều hành, giao tiếp, chia sẻ thông tin với người 

dân. 

Rà soát danh sách những hộ gia đình chưa thực hiện, thành lập Tổ công tác 

của thôn, vận động các hộ gia đình kết nối zalo nhóm quản lý của thôn, phấn 

đấu đạt ít nhất 90% 

8,1 
Có từ 95% trở lên người dân trong độ tuổi lao động sử dụng 

điện thoại thông minh. 

Rà soát lại số liệu thống kê, vận động người dân trang bị đảm bảo tỷ lệ 95% 

trở lên sử dụng điện thoại thông minh 

8,2 Có 80% trở lên người dân có tài khoản công dân số. 

Rà soát danh sách những hộ gia đình có thành viên chưa thực hiện, thành lập 

Tổ công tác của thôn, phối hợp với đoàn viên Thanh niên thôn, xã để đăng 

ký tài khoản công dân điện tử 
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8,3 

Có từ 70% trở lên hộ gia đình có tài khoản thanh toán điện 

tử, thanh toán được các dịch vụ thiết yếu (thanh toán điện 

nước, viễn thông…). 

Rà soát danh sách những hộ gia đình chưa thực hiện, thành lập Tổ công tác 

của xã và thôn, thực hiện vận động, hướng dẫn trực tiếp các hộ gia đình 

đăng ký thanh toán điện tử (ưu tiên thanh toán điện nước, viễn thông, mua 

hàng online…), phấn  đấu  đạt  ít nhất 70% hộ 

8,4 
 Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân 

hàng hoặc các tổ chức được phép khác. 

Rà soát danh sách những công dân từ 15 tuổi trở lên chưa có tài khoản giao 

dịch tại ngân hàng, vận động công dân mở tài khoản gia đình, đảm bảo tỷ lệ  

80% công dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng 
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